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	Chủ đề 11: Nước VNDC CH xây dựng và củng cố chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng tháng Tám (1945 - 1945)
	I. Tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945
	* Nhận biết: 
- Trình bày được những những khó khăn và biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và chuẩn bị cho kháng chiến: bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính...
* Thông hiểu:
- Hiểu được tình hình Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám 1945 - chính quyền dân chủ nhân dân ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
- Hiểu được những nét chính về thành tựu đạt được trong lĩnh vực văn hóa – giáo dục.
* Vận dụng cao: 
- Nhận xét về những biện giải quyết khó khăn ở nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945.

	
	
	II. Đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng
	* Nhận biết: 
- Trình bày được biện pháp đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản của Đảng và Nhà nước để bảo vệ chính quyền cách mạng.
- Nêu được sách lược của ta đối với Pháp và Trung Hoa Dân quốc trước và sau ngày 6/3/1946.
* Thông hiểu:
- Hiểu được vì sao Đảng và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện sách lược: hòa hoãn với Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp trước ngày 6/3/1946 và hòa Pháp để đuổi Trung Hoa Dân quốc sau ngày 6/3/1946.
* Vận dụng: 
- Phân tích được chủ trương của Đảng, Chính phủ trong công cuộc chống ngoại xâm, nội phản.
[bookmark: _Hlk150899151]- Phân tích được ý nghĩa những biện pháp chống ngoại xâm, nội phản của Đảng, Chính phủ.
* Vận dụng cao: 
- Rút ra được bài học cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

	
	
	III. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ
	* Nhận biết: 
- Trình bày được nguyên nhân cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ, nêu được nội dung đường lối kháng chiến của Đảng và Nhà nước.
- Trình bày được nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp.
* Thông hiểu:
- Hiểu và giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.
- Phân tích được nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp.
* Vận dụng: 
- Phân tích hoàn cảnh dẫn đến việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; đường lối kháng chiến của Đảng. 
* Vận dụng cao: 
- Rút ra được bài học cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
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	Chủ đề 13: Những chiến thắng lớn về quân sự trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
	I. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16
	* Nhận biết: 
- Tóm lược được nét chính của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.
* Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.
* Vận dụng cao:
- Nhận xét được về tinh thần chiến đấu của quân và dân Hà Nội trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến.

	
	
	II. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
	* Nhận biết: 
- Trình bày được nét chính về diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông năm 1947.
* Thông hiểu:
- Phân tích được ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.
* Vận dụng:
 - Đánh giá được bước phát triển mới của cuộc kháng chiến sau chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
* Vận dụng cao:
- Rút ra được bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.

	
	
	III. Hoàn cảnh mới và chiến dịch Biên giới thu – đông 1950
	* Nhận biết: 
- Trình bày được hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến.
- Trình bày được hoàn cảnh và chủ trương của ta khi chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950; diễn biến, kết quả, ý nghĩa.
* Thông hiểu:
- Phân tích được hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến.
- Phân tích được ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.
* Vận dụng:
 - Đánh giá được bước phát triển mới của cuộc kháng chiến sau chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.
* Vận dụng cao:
- Rút ra được bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong chiến dịch Biên Giới thu – đông năm 1950.

	
	
	IV. Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương
	* Nhận biết: 
- Trình bày được âm mưu và hành động mới của Pháp – Mỹ sau chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, cụ thể là kế hoạch quân sự  De Lattre de Tasigny.
* Thông hiểu:
- Hiểu được nguyên nhân Mĩ ngày càng can thiệt sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.
- Hiểu được âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ sau chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

	
	
	V. Cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điên Biên Phủ lịch sử
	* Nhận biết: 
- Trình bày âm mưu mới của Pháp – Mỹ được thể hiện trong kế hoạch Nava.
- Trình bày được chủ trương của Đảng trong cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.
- Khái quát những nét chính về diễn biến, phân tích tác dụng của chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 đối với cuộc kháng chiến.
- Trình bày diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.
* Thông hiểu:
- Phân tích được hoàn cảnh dẫn đến âm mưu mới của Pháp – Mĩ, thủ đoạn mới của Pháp và can thiệp Mĩ thể hiện trong kế hoạch Nava.
- Giải thích được chủ trương của Đảng trong cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.
- Hiểu được thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.
* Vận dụng:
- Đánh giá được thế và lực của Việt Nam và Pháp sau Đông – Xuân 1953-1954.
- Phân tích được hoàn cảnh dẫn đến âm mưu, thủ đoạn mới của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ thể hiện trong kế hoạch Nava.
- Phân tích ý nghĩa và tác dụng nhiều mặt của chiến dịch Điện Biên Phủ đối với phong trào cách mạng thế giới.
* Vận dụng cao:
- Rút ra được bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

	
	
	VI. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -1954)
	* Nhận biết: 
- Trình bày được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).
* Thông hiểu:
- Rút ra được nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
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